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Tóm tắt. Nghiên cứu xem xét tác động của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro của các ngân hàng 
thương mại Việt Nam với các thước đo rủi ro tín dụng, rủi ro vỡ nợ và rủi ro hoạt động. Nghiên cứu sử 
dụng mẫu quan sát bao gồm 30 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2021 và sử dụng 
phương pháp hồi quy GMM để kiểm soát vấn đề nội sinh tiềm tàng. Tác giả sử dụng chỉ số Lerner để đo 
lường năng lực cạnh tranh ngân hàng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc cải thiện khả năng cạnh tranh 
ngân hàng giúp hạn chế rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tuy nhiên, việc cải thiện 
khả năng cạnh tranh ngân hàng lại làm gia tăng rủi ro vỡ nợ và rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương 
mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đưa ra nhiều hàm ý quan trọng góp phần hạn chế được rủi ro của các 
ngân hàng thương mại trong giai đoạn nền kinh tế có nhiều biến động hiện nay.  
Từ khóa. Năng lực cạnh tranh, Rủi ro tín dụng, Rủi ro vỡ nợ, Rủi ro hoạt động, Ngân hàng thương mại.  

1. GIỚI THIỆU 

Sự ổn định và phát triển của hệ thống ngân hàng giúp thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế 
(Nguyen, 2022). Kể từ sau những cú sốc tiêu cực xảy ra trong nền kinh tế, việc cải thiện năng lực cạnh 
tranh ngân hàng có thể giúp cho các ngân hàng hoạt động ổn định hơn hay không đã nhận được nhiều quan 
tâm từ các nhà nghiên cứu và các nhà làm chính sách (Danisman & Demirel, 2019). Các nghiên cứu trước 
đây đa phần thực hiện tại các quốc gia mới nổi và các quốc gia đã phát triển với các kết quả nghiên cứu 
khác nhau. Bài nghiên cứu đi sâu vào nghiên cứu tác động của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro tín 
dụng, rủi ro vỡ nợ và rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. So với các nghiên cứu 
trong nước trước đây chỉ xem xét tác động của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của ngân hàng, hoặc xem xét tác động của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro vỡ nợ của ngân 
hàng. Nghiên cứu này bổ sung thêm các bằng chứng thực nghiệm về tác động của năng lực cạnh tranh đến 
các loại rủi ro khác nhau của các ngân hàng thương mại tại một quốc gia có thị trường vốn cận biên mà các 
nghiên cứu trước đây ít quan tâm đến hơn là chỉ nghiên cứu tác động của năng lực cạnh tranh đến hiệu quả 
hoạt động của ngân hàng.  
Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang phát triển trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhận được 
nhiều lợi ích cũng như không ít bất lợi từ chính sự hội nhập tài chính toàn cầu này. Theo đó, mức độ cạnh 
tranh giữa các ngân hàng thương mại với nhau cũng ngày càng gay gắt và tác động không nhỏ đến tính ổn 
định của cả hệ thống ngân hàng nói riêng và ảnh hưởng đến cả nền kinh tế Việt Nam nói chung. Vì vậy, rất 
cần thiết để nghiên cứu tác động của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro/ sự ổn định của các ngân 
hàng thương mại Việt Nam nhằm đưa ra các hàm ý góp phần hạn chế được rủi ro mà các ngân hàng thương 
mại đang gặp phải.  

2. KHUNG LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 

2.1. Khung lý thuyết nghiên cứu 
Nghiên cứu này tiếp cận năng lực cạnh tranh theo góc độ vi mô. Theo Porter (1985), các doanh nghiệp có 
được lợi thế cạnh tranh thông qua việc có được chi phí sản xuất thấp hơn và/hoặc có được mức giá bán cao 
hơn do có sự khác biệt trong sản phẩm so với các doanh nghiệp khác. Theo đó, để duy trì lợi thế cạnh tranh, 
các doanh nghiệp cần cung cấp các hàng hóa và dịch vụ đa dạng, có chất lượng cao cũng như sản xuất với 
hiệu suất cao.  
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Theo Nguyễn Thanh Phong (2010): “Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại là khả năng do chính 
ngân hàng tạo ra để duy trì và phát triển những lợi thế vốn có, nhằm củng cố và mở rộng thị phần, gia tăng 
lợi nhuận và có khả năng chống đỡ, vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh”. 
Vì vậy, khi đề cập đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại thì có thể hiểu là khả năng tạo ra lợi 
nhuận lớn thông qua giảm thiểu các khoản chi phí lãi vay và các khoản chi phí hoạt động và/hoặc đa dạng 
hóa các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.   
Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng lược khảo khái niệm về các loại rủi ro của ngân hàng, trong đó có rủi ro tín 
dụng, rủi ro vỡ nợ và rủi ro hoạt động.  
Rủi ro vỡ nợ là rủi ro một ngân hàng không có khả năng thực hiện các khoản thanh toán nghĩa vụ nợ khi 
đến hạn.  
Rủi ro tín dụng có thể được hiểu là khả năng ngân hàng xảy ra tổn thất do bên vay nợ ngân hàng không đáp 
ứng được các nghĩa vụ thanh toán theo các điều khoản đã được thỏa thuận (theo Quyết định số 
493/2005/QĐ-NHNN).  
Rủi ro hoạt động là rủi ro do các quy trình nội bộ quy định không đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu tố con 
người, do các lỗi, sự cố của hệ thống hoặc do các yếu tố bên ngoài làm tổn thất về tài chính (theo Thông tư 
số 40/2018/TT-NHNN).  
Có hai quan điểm đối lập về mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh ngân hàng và rủi ro của ngân hàng. Đầu 
tiên là quan điểm “cạnh tranh - tính dễ đổ vỡ”. Keeley (1990) chỉ ra rằng khi mức độ cạnh tranh giữa các 
ngân hàng càng cao thì càng làm sụt giảm lợi nhuận của các ngân hàng. Vì vậy, các ngân hàng gánh chịu 
rủi ro rất cao để gia tăng được khả năng sinh lợi. Bolt & Tieman (2004) chỉ ra rằng khi các ngân hàng cạnh 
tranh nhiều hơn có thể làm cho mức độ thu thập thông tin về người vay sẽ ít hơn, dẫn đến ngân hàng có thể 
đề xuất cấp tín dụng không phù hợp và cho những người đi vay có chất lượng tín dụng thấp.  
Quan điểm “cạnh tranh - tính ổn định” chỉ ra các ngân hàng cạnh tranh hơn dẫn đến hệ thống ngân hàng sẽ 
ổn định hơn. Boyd & De Nicolo (2005) và một số tác giả khác đã chỉ ra rằng khi mức độ cạnh tranh ngân 
hàng sụt giảm thì các ngân hàng sẽ tính mức lãi suất cho vay cao hơn để lựa chọn các dự án có rủi ro cao. 
Boyd & De Nicolo (2005) cũng đã phát triển một mô hình giải quyết vấn đề hợp đồng tối ưu trong trường 
hợp có rủi ro đạo đức và chỉ ra rằng khi mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng cao hơn thì lãi suất tiền gửi 
cao hơn và lãi suất cho vay thấp hơn. Lãi suất cho vay thấp hơn làm giảm đi vấn đề rủi ro đạo đức và các 
ngân hàng đối mặt với rủi ro ở mức thấp hơn. 
Lý thuyết về tác động dịch chuyển rủi ro của Martinez-Miera & Repullo (2010) chỉ ra rằng khi gia tăng sự 
cạnh tranh giữa các ngân hàng sẽ làm gia tăng tính ổn định của các ngân hàng thông qua việc làm giảm đi 
lãi suất cho vay dẫn đến cắt giảm tỷ lệ vỡ nợ của người đi vay. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến các ngân 
hàng thương mại sẽ giảm bớt các khoản dự phòng tổn thất cho vay và dẫn đến sụt giảm tính ổn định của 
ngân hàng. Theo đó, họ dự đoán mối quan hệ giữa cạnh tranh ngân hàng và tính ổn định của ngân hàng có 
dạng chữ U.  

2.2. Tổng quan các nghiên cứu trước đây 

Các kết quả nghiên cứu trước đây tại các quốc gia đã phát triển và mới nổi thì không thống nhất với nhau. 
Một số nghiên cứu trước đây ủng hộ quan điểm “cạnh tranh - tính dễ đổ vỡ” chẳng hạn như nghiên cứu của 
Danisman & Demirel (2019), Santoso và cộng sự (2021). Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác lại ủng hộ 
quan điểm “cạnh tranh – tính ổn định” như Soedarmono & Tarazi (2016). Bên cạnh đó, có một số nghiên 
cứu đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm khi chỉ ra mối quan hệ phi tuyến dạng U ngược giữa năng lực 
cạnh tranh ngân hàng và tính ổn định của hệ thống ngân hàng, như nghiên cứu của Martinez-Miera & 
Repullo (2010). Kết quả nghiên cứu này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Berger và cộng sự (2009) vừa 
chỉ ra năng lực cạnh tranh của ngân hàng cao hơn sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề nợ xấu của ngân hàng 
(ủng hộ quan điểm “cạnh tranh - tính ổn định”) vừa chỉ ra năng lực cạnh tranh của ngân hàng càng cao sẽ 
làm giảm đi xác suất mất khả năng thanh toán của ngân hàng (ủng hộ quan điểm “cạnh tranh - tính dễ đổ 
vỡ”). 
Keeley (1990) sử dụng mẫu quan sát bao gồm các ngân hàng tại Mỹ với kết quả nghiên cứu chỉ ra khi gia 
tăng cạnh tranh sẽ làm giảm đi tính ổn định của ngành ngân hàng tại Mỹ. Kết quả nghiên cứu này nhận 
được nhiều ủng hộ từ các nghiên cứu sau đó như Berger và cộng sự (2009), Beck và cộng sự (2013).  
Soedarmono và cộng sự (2013) chỉ ra rằng các ngân hàng có năng lực cạnh tranh thấp thì có mức độ rủi ro 
cao hơn bởi vì tỷ lệ vốn chủ sở hữu không đủ để bù đắp mức độ chấp nhận rủi ro lớn hơn. Amidu & Wolfe 
(2013) xem xét mối quan hệ giữa cạnh tranh ngân hàng, đa dạng hóa thu nhập, và ổn định tài chính bằng 



TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LỰC CẠNH TRANH … 
 

98 
 

việc sử dụng mẫu quan sát các ngân hàng tại 55 quốc gia đã phát triển và đang phát triển trong giai đoạn 
2000-2007. Kết quả nghiên cứu của họ chỉ ra rằng sự cạnh tranh lớn hơn làm gia tăng tính ổn định trong hệ 
thống ngân hàng  
bởi vì sự cạnh tranh nhiều hơn có thể làm cho các ngân hàng theo đuổi đa dạng hóa thu nhập. 
Fu và cộng sự (2014) sử dụng mẫu quan sát bao gồm các ngân hàng trong khu vực châu Á – Thái Bình 
Dương và nhận thấy rằng mức độ năng lực cạnh tranh ngân hàng cao hơn có quan hệ với mức độ rủi ro 
ngân hàng thấp hơn. Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với Goetz (2018) khi nhận thấy cạnh tranh ngân 
hàng càng lớn thì sẽ cắt giảm rủi ro của ngân hàng do có sự tăng lên trong khả năng sinh lợi và chất lượng 
của tài sản. 
Võ Xuân Vinh & Đặng Bửu Kiếm (2016) xem xét tác động của năng lực cạnh tranh đến lợi nhuận và sự ổn 
định của 37 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2014 bằng phương pháp ước lượng cố 
định (Fixed Effects) và ước lượng ngẫu nhiên (Random Effects). Họ đo lường tính ổn định của ngân hàng 
thông qua chỉ số Z-score và đo lường năng lực cạnh tranh của ngân hàng thông qua chỉ số Lerner. Kết quả 
nghiên cứu chỉ ra việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng giúp các ngân hàng tạo ra lợi nhuận 
càng cao và ổn định hơn. 
Nguyễn Đức Trường và cộng sự (2018) cũng xem xét tác động của năng lực cạnh tranh đến tính ổn định 
của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2017 bằng phương pháp hồi quy GMM. 
Mẫu quan sát bao gồm 7 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, 32 ngân hàng thương mại cổ phần, 6 
ngân hàng có 100% vốn nước ngoài. Tác giả đo lường tính ổn định của ngân hàng thông qua chỉ số Z-score 
và tỷ lệ nợ xấu, đo lường năng lực cạnh tranh của ngân hàng thông qua chỉ số Lerner. Kết quả lại chỉ ra 
cạnh tranh ngân hàng tăng có thể dẫn đến bất ổn hơn. 
Hồ Thúy Ái & Nguyễn Chí Đức (2021) xem xét tác động của cạnh tranh và quy mô ngân hàng đến biến 
động lợi nhuận của 17 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2019 (theo quý) bằng phương 
pháp ước lượng cố định (Fixed Effects) và ước lượng ngẫu nhiên (Random Effects). Kết quả nghiên cứu 
chỉ ra khi cạnh tranh gia tăng thì rủi ro ngân hàng đối mặt càng lớn, nhưng quy mô hoạt động có thể giúp 
cho ngân hàng giảm thiểu rủi ro.  
Thông qua việc lược khảo các nghiên cứu trước đây về tác động của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi 
ro của các ngân hàng thì nghiên cứu nhận thấy gần như chỉ có các bằng chứng thực nghiệm tập trung ở các 
quốc gia mới nổi và đã phát triển, còn bỏ ngỏ rất nhiều bằng chứng thực nghiệm ở các quốc gia đang phát 
triển và các quốc gia có thị trường vốn cận biên. Tại Việt Nam, các nghiên cứu tập trung vào tác động của 
năng lực cạnh tranh ngân hàng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng hay nếu có nghiên cứu tác động 
của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến sự ổn định của ngân hàng thì lại tập trung vào nghiên cứu yếu tố rủi 
ro vỡ nợ của các ngân hàng thương mại. Nghiên cứu này xem xét tác động của năng lực cạnh tranh ngân 
hàng đến rủi ro của ngân hàng trên nhiều thước đo rủi ro khác nhau để có một cái nhìn phân tích tổng quát 
hơn, bao gồm rủi ro vỡ nợ, rủi ro tín dụng, và rủi ro hoạt động của ngân hàng.  
Dựa vào khuôn khổ lý thuyết cũng như các nghiên cứu thực nghiệm trước đây trên thế giới và tại Việt Nam, 
nghiên cứu đưa ra giả thuyết nghiên cứu như sau: Cạnh tranh ngân hàng giúp hạn chế hoặc gia tăng rủi ro 
của các ngân hàng thương mại.  

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Mô hình nghiên cứu 

Nghiên cứu dựa trên khuôn khổ lý thuyết cũng như các nghiên cứu thực nghiệm trước đây trên thế giới và 
tại Việt Nam, trong đó có nghiên cứu của Danisman & Demirel (2019), Santoso và cộng sự (2021), để đề 
xuất mô hình nghiên cứu sau để nghiên cứu tác động của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro của các 
ngân hàng thương mại. Cụ thể hơn, tác giả nghiên cứu tác động này trên 3 thước đo rủi ro khác nhau, bao 
gồm rủi ro vỡ nợ, rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động.   

 
DEFAULT_RISK = β0 + β1 LERNER + β2 DTA + β3 ETA + β4 SIZE + β5 LOANTA + β6 TAG (1) 
CREDIT_RISK = β0 + β1 LERNER + β2 DTA + β3 ETA + β4 SIZE + β5 LOANTA + β6 TAG     (2) 
OPERATIONAL_RISK = β0 + β1 LERNER + β2 DTA + β3 ETA + β4 SIZE + β5 LOANTA + β6 
TAG  (3) 
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Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng kiểm định tính phi tuyến trong tác động của năng lực cạnh tranh ngân hàng 
đến rủi ro của các ngân hàng thương mại thông qua phương trình hồi quy như sau:  

 
DEFAULT_RISK = β0 + β1 LERNER + β2 LERNER2 + β3 DTA + β4 ETA + β5 SIZE + β6 LOANTA 
+ β7 TAG                    (4) 
CREDIT_RISK = β0 + β1 LERNER + β2 LERNER2 + β3 DTA + β4 ETA + β5 SIZE + β6 LOANTA 
+ β7 TAG                    (5) 
OPERATIONAL_RISK = β0 + β1 LERNER + β2 LERNER2 + β3 DTA + β4 ETA + β5 SIZE + β6 
LOANTA + β7 TAG  (6) 
 
Trong đó:  
DEFAULT_RISK: Rủi ro vỡ nợ 
CREDIT_RISK: Rủi ro tín dụng  
OPERATIONAL_RISK: Rủi ro hoạt động 
LERNER: Năng lực cạnh tranh ngân hàng  
DTA: Tổng tiền gửi trên tổng tài sản 
EQTA: Tổng vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản 
SIZE: Quy mô của ngân hàng 
LOANTA: Tổng dư nợ cho vay trên tổng tài sản 
TAG: Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản  

3.2. Biến nghiên cứu 

3.2.1. Biến năng lực cạnh tranh (LERNER) 
Nghiên cứu dựa theo nghiên cứu của Samarasinghe & Uylangco (2021) để tính toán thước đo Lerner 

nhằm đo lường năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Thước đo này cũng được sử dụng phổ 
biến trong nhiều nghiên cứu, chẳng hạn như Berger và cộng sự (2009), Beck và cộng sự (2013). Cụ thể 
được tính toán như sau:  

LERNER = (P - MC) / P           (7) 
Trong đó: P là mức giá bình quân, được xác định bằng tỷ số tổng thu nhập của ngân hàng chia cho tổng tài 
sản.  

          MC là chi phí biên.  
Chỉ số Lerner có giá trị càng cao nghĩa là có năng lực chi phối càng lớn.  
Tác giả tính toán chi phí biên (MC) theo các bước như sau: 

- Hồi quy theo phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS) theo một số điều kiện ràng 
buộc.  

Ln(C) = α + β1ln(Q) + β2(ln(Q))2 + β3ln(W1) + β4ln(W2) + β5ln(W3) + β6ln(Q)*ln(W1) + 
β7ln(Q)*ln(W2)  + β8ln(Q)*ln(W3)+ β9(ln(W1))2 + β10(ln(W2))2 + β11(ln(W3))2 + β12ln(W1)*ln(W2)+ 

β13ln(W1)*ln(W3) + β14ln(W2)*ln(W3) + ø Year dummies + ε     (8) 
Trong đó: C là tổng chi phí lãi vay và tất cả các chi phí hoạt động khác của ngân hàng 

          Q là sản lượng ngân hàng được xác định bằng tổng tài sản 
          W1 là tỷ số chi phí lãi vay trên tổng nợ phải trả 
          W2 là tỷ số chi phí nhân sự trên tổng tài sản 
          W3 là tỷ số chi phí hoạt động khác trên tổng tài sản 

       Cùng với các điều kiện ràng buộc: β3 + β4 + β5 = 1; β6 + β7 + β8 = 0; β9 + β12 + β13 = 0; β10 + β12 
+ β14 = 0; β11 + β13 + β14 = 0.  

- Từ các hệ số hồi quy ước lượng được ở phương trình (8), tác giả đưa vào phương trình (9) để ước 
tính chi phí biên.  
MC = ∂C/∂Q = C/Q*[β1 + 2*β2*ln(Q) + β6*ln(W1) + β7*ln(W2) + β8*ln(W3)]     (9) 

3.2.2. Biến rủi ro vỡ nợ (DEFAULT_RISK) 
Theo Houston và cộng sự (2010), Lepetit & Strobel (2013) chỉ ra rằng Z-score là một thước đo rủi ro vỡ 
nợ ngân hàng được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu. Bài nghiên cứu này sử dụng cách thức tính toán 
của Lepetit & Strobel (2013) trong nghiên cứu. Bởi vì giá trị Z-score càng cao thể hiện mức ổn định ngân 
hàng càng cao. Tác giả nhân thêm giá trị (-1) nhằm làm cho thước đo rủi ro vỡ nợ dễ dàng so sánh với các 
thước đo rủi ro khác trong nghiên cứu này.  
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DEFAULT_RISK = - LN( 
𝑹𝑶𝑨 ା (

𝑬

𝑨
)

𝑺𝒅.(𝑹𝑶𝑨)
)          (10) 

Trong đó, ROA: tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, E/A: tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, Sd.(ROA): độ 
lệch chuẩn của ROA.  
3.2.3. Biến rủi ro tín dụng (CREDIT_RISK) 
       Nghiên cứu dựa theo nghiên cứu của Houston và cộng sự (2010) đo lường rủi ro tín dụng thông qua tỷ 
lệ chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ cho vay.  

CRERISK = 
𝑪𝒉𝒊 𝒑𝒉í 𝒕𝒓í𝒄𝒉 𝒍ậ𝒑 𝒅ự 𝒑𝒉ò𝒏𝒈 𝒓ủ𝒊 𝒓𝒐 𝒕í𝒏 𝒅ụ𝒏𝒈

𝑻ổ𝒏𝒈 𝒅ư 𝒏ợ 𝒄𝒉𝒐 𝒗𝒂𝒚
        (11) 

3.2.4. Biến rủi ro hoạt động (OPERATIONAL_RISK) 
       Theo Houston và cộng sự (2010), nghiên cứu sử dụng độ biến động của tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) 
đại diện cho mức độ rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng có giá trị NIM càng biến 
động là đến từ các chiến lược cho vay rủi ro hơn.  
3.2.5. Các biến kiểm soát 

Khi nghiên cứu tác động này, nghiên cứu đưa vào các biến kiểm soát như sau:  

Bảng 1: Biến kiểm soát 

Tên biến Diễn giải 
DTA Tổng tiền gửi trên tổng tài sản 

ETA Tổng vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản 

SIZE Quy mô ngân hàng, được đo lường thông qua ngân hàng ln của tổng tài sản 

LOANTA Tổng dư nợ cho vay trên tổng tài sản 

TAG Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản 

3.3. Dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng mẫu quan sát bao gồm 30 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn quan sát 
2009-2021, việc lựa chọn giai đoạn quan sát này chủ yếu để tránh tác động có thể của khủng hoảng tài 
chính toàn cầu lên rủi ro của các ngân hàng thương mại trong nghiên cứu này, dữ liệu được thu thập từ các 
báo cáo tài chính thường niên của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã được kiểm toán.  

3.4. Phương pháp 

Dựa trên các nghiên cứu trước đây như Nguyễn Đức Trường và cộng sự (2018), Danisman & Demirel 
(2019) chỉ ra biến năng lực cạnh tranh là một biến nội sinh, có quan hệ nhân quả với biến phụ thuộc là 
thước đo rủi ro của ngân hàng. Vì vậy, bài này sử dụng phương pháp hồi quy GMM hệ thống nhằm giải 
quyết vấn đề nội sinh.  

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Bảng 2: Thống kê mô tả 

Biến nghiên cứu Trung bình Trung vị Độ lệch chuẩn 
DEFAULT_RISK -4,11448 -4,00674 1,04352 
CREDIT_RISK 0,01076 0,00877 0,00851 

OPERATIONAL_RISK 0,00444 0,00345 0,00375 
LERNER 0,18883 0,17802 0,12117 

DTA 0,64323 0,64586 0,13278 
ETA 0,09329 0,08157 0,04408 
SIZE 32,30463 32,28037 1,25635 

LOANTA 0,55734 0,57235 0,13045 
TAG 0,20118 0,15411 0,23143 

                                                                                        Nguồn: Tác giả tính từ phần mềm Stata 16 
 

Bảng 2 chỉ ra giá trị trung bình, giá trị trung vị và độ lệch chuẩn của các biến nghiên cứu. Mức độ trích lập 
dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn quan sát nhìn chung 



Tác Giả: Nguyễn Thị Kiều Nga và Cộng sự 

101 

chiếm khoảng 1,076% trên tổng dư nợ cho vay. Chỉ số Lerner nhìn chung của các ngân hàng thương mại 
Việt Nam vào khoảng 0,18883, điều này phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam khi thể hiện rằng các ngân 
hàng thương mại Việt Nam cạnh tranh nhau trong quá trình vận hành hoạt động kinh doanh. Tiền gửi của 
khách hàng nhìn chung chiếm khoảng 64,323% trên tổng nguồn vốn của ngân hàng thương mại. Vốn chủ 
sở hữu của ngân hàng nhìn chung chiếm 9,329% trên tổng nguồn vốn của ngân hàng thương mại. Tổng dư 
nợ cho vay nhìn chung chiếm khoảng 55,734% trên tổng tài sản của ngân hàng thương mại. Nguồn vốn của 
ngân hàng thương mại chủ yếu được sử dụng cho hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng. Ngoài ra, nghiên 
cứu nhận thấy tốc dộ tăng trưởng tổng tài sản của các ngân hàng thương mại nhìn chung ở mức 20,118% 
mỗi năm. Sự tăng trưởng mạnh trong tổng tài sản có thể là do đến từ những tác động tích cực của đề án tái 
cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại cùng với sự ổn định trong nền kinh tế cũng như trong hệ thống ngân 
hàng. Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) nhìn chung biến động ở mức 0,444% mỗi năm.  

Bảng 3: Ma trận hệ số tương quan 

 
Nguồn: Tác giả tính từ phần mềm Stata 16 

 (*), (**), (***) tương ứng với ý nghĩa thống kê là 10%, 5% và 1%. 
Bảng 3 chỉ ra hệ số tương quan giữa các biến nghiên cứu ở trong bài. Trong đó, hệ số tương quan giữa 
các biến độc lập với nhau trong nghiên cứu này đều không vượt quá 0,7, vì vậy hồi quy của tác giả 
không xảy ra vấn đề đa cộng tuyến nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến kết quả ước lượng. Bên cạnh đó, 
tác giả cũng thực hiện kiểm định VIF và cũng chỉ ra rằng không xuất hiện vấn đề đa cộng tuyến nghiêm 
trọng làm ảnh hưởng đến kết quả ước lượng. Ngoài ra, tác giả cũng nhận thấy có nhiều yếu tố có tương 
quan với rủi ro tín dụng, như thước đo năng lực cạnh tranh của ngân hàng (tương quan cùng chiều ở 
mức ý nghĩa 1%), quy mô ngân hàng (tương quan cùng chiều ở mức ý nghĩa 1%), tỷ lệ tổng dư nợ cho 
vay trên tổng tài sản của ngân hàng (tương quan cùng chiều ở mức ý nghĩa 10%), và tốc độ tăng trưởng 
tổng tài sản của ngân hàng (tương quan ngược chiều ở mức ý nghĩa 1%). Bên cạnh đó, tác giả cũng 
nhận thấy có mối tương quan ngược chiều giữa năng lực cạnh tranh ngân hàng với rủi ro hoạt động 
kinh doanh của ngân hàng ở mức ý nghĩa 1%. Rủi ro hoạt động kinh doanh và rủi ro vỡ nợ cũng có 
tương quan với tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trên tổng tài sản của ngân hàng (tương quan ngược chiều ở 
mức ý nghĩa 5%), tỷ lệ tổng tiền gửi trên tổng tài sản (tương quan ngược chiều ở mức ý nghĩa 5%), 
quy mô ngân hàng (tương quan cùng chiều ở mức ý nghĩa 1%), và tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài 
sản (tương quan cùng chiều ở mức ý nghĩa 1%).  

Bảng 04: Hồi quy GMM tác động của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng 
thương mại Việt Nam 

Biến nghiên cứu Hệ số hồi quy Giá trị t 
C - 0,00046 - 0,03 

LERNER 0,03453*** 5,89 
DTA - 0,00472* - 1,77 

 Default 
_risk 

Operational 
_risk 

Credit 
_risk 

Lerner Dta Eta Size Loanta Tag 

Default 
_risk 

1,0000         

Operational 
_risk 

0,3355 
*** 

1,0000        

Credit_risk - 0,0095 
0,1864 

*** 
1,0000       

Lerner - 0,0106 
- 0,1695 

*** 
0,4320 

*** 
1,0000      

Dta 
- 0,1859 

*** 
- 0,1627 

*** 
0,0311 - 0,0463 1,0000     

Eta 
0,1310 

** 
0,2934 

*** 
0,0379 0,0764 

- 0,3133 
*** 

1,0000    

Size 
- 0,0942 

* 
- 0,2259 

*** 
0,2472 

*** 
0,4505 

*** 
0,3783 

*** 
- 0,6610 

*** 
1,0000   

Loanta - 0,0789 
- 0,1221 

** 
0,0913 

* 
0,2241 

*** 
0,6229 

*** 
- 0,1261 

** 
0,3603 

*** 
1,0000  

Tag 0,0657 0,0159 
- 0,2240 

*** 
0,0382 

- 0,4114 
*** 

0,0337 
- 0,1432 

*** 
- 0,3321 

*** 
1,0000 
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ETA 0,04956*** 2,57 
SIZE 0,00037 0,85 

LOANTA - 0,01021*** - 2,86 
TAG - 0,01271*** - 10,35 

Nguồn: Tác giả tính từ phần mềm Stata 16 
(*), (**), (***) tương ứng với ý nghĩa thống kê là 10%, 5% và 1%. 

 
Kết quả hồi quy cho thấy tác động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% của năng lực cạnh 
tranh ngân hàng (thông qua thước đo LERNER) đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt 
Nam. Kết quả hồi quy đạt được hàm ý rằng khi cải thiện mức độ cạnh tranh của các ngân hàng thương mại 
Việt Nam thì sẽ giúp giảm bớt đi rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại. Trong một thị trường cạnh 
tranh, việc cắt giảm lãi suất cho vay sẽ làm cắt giảm chi phí vay mượn và tăng mức độ thành công của các 
doanh nghiệp, và điều này đã góp phần làm tăng tính ổn định của ngân hàng thông qua việc cắt giảm độ 
nhạy cảm với rủi ro tín dụng. Điều này phù hợp với quan điểm “cạnh tranh – tính ổn định” và phù hợp với 
kết quả nghiên cứu của Boyd & De Nicolo (2005), Fu và cộng sự (2014), Võ Xuân Vinh & Đặng Bửu Kiếm 
(2016), Goetz (2018), Santoso và cộng sự (2021). 
Ngoài ra, nghiên cứu nhận thấy tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 10% của tỷ lệ 
tiền gửi khách hàng trên tổng nguồn vốn của ngân hàng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng. Điều này hàm 
ý rằng ngân hàng huy động tiền gửi khách hàng nhiều trong tổng nguồn vốn của ngân hàng sẽ giúp cho 
ngân hàng giảm bớt đi được rủi ro tín dụng.  
Bên cạnh đó, nghiên cứu nhận thấy tác động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa  1% giữa tỷ 
lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn của ngân hàng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng. Điều này hàm ý 
rằng vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn vốn của ngân hàng sẽ làm gia tăng mức độ rủi ro tín 
dụng của ngân hàng do các ngân hàng có thể sử dụng nguồn vốn không hiệu quả, đề xuất cấp tín dụng các 
dự án có mức độ rủi ro cao.  
Nghiên cứu nhận thấy tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% giữa tỷ lệ tổng dư 
nợ cho vay trên tổng tài sản của ngân hàng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng. Điều này hàm ý rắng khi dư 
nợ cho vay chiếm tỷ lệ cao trong tổng tài sản của ngân hàng sẽ làm giảm bớt đi mức độ rủi ro tín dụng của 
ngân hàng, tập trung vào các hoạt động truyền thống, hạn chế các khoản đầu tư khác có mức độ rủi ro cao 
hơn.  
Cuối cùng, nghiên cứu cũng nhận thấy tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% 
giữa tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của ngân hàng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng. Điều này hàm ý rằng 
tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của ngân hàng càng lớn sẽ càng làm giảm bớt đi mức độ rủi ro tín dụng của 
ngân hàng.  

Bảng 5: Hồi quy GMM tác động phi tuyến của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro tín dụng của các 
ngân hàng thương mại Việt Nam 

Biến nghiên cứu Hệ số hồi quy Giá trị t 
C 0,04270** 2,19 

LERNER 0,03988*** 3,92 
LERNER2 - 0,00649 - 0,31 

DTA - 0,00377 - 0,99 
ETA 0,00310 0,13 
SIZE - 0,00071 - 1,40 

LOANTA - 0,01929*** - 4,43 
TAG - 0,01439*** - 7,01 

Nguồn: Tác giả tính từ phần mềm Stata 16 
(*), (**), (***) tương ứng với ý nghĩa thống kê là 10%, 5% và 1%. 

Nghiên cứu tiếp tục thực hiện hồi quy để xem có tác động phi tuyến của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến 
rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam hay không theo như Martinez-Miera & Repullo (2010). 
Kết quả nghiên cứu thể hiện trong bảng 5 chỉ ra không tìm thấy được bằng chứng thực nghiệm về tác động 
phi tuyến, mặc dù vẫn ủng hộ tác động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% của thước đo 
năng lực cạnh tranh ngân hàng (LERNER) đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam 
như ở trên bảng 4. Vì vậy, kết quả nghiên cứu khá là vững chắc về tác động này.  
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Bảng 06: Hồi quy GMM tác động của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro vỡ nợ của các ngân hàng 
thương mại Việt Nam 

Biến nghiên cứu Hệ số hồi quy Giá trị t 
C - 0,37127 - 0,13 

LERNER - 1,40227* - 1,72 
DTA - 1,69449* - 1,70 
ETA 1,69982 0,63 
SIZE - 0,09086 - 0,90 

LOANTA 0,80914 0,50 
TAG 0,47467 1,17 

Nguồn: Tác giả tính từ phần mềm Stata 16 
(*), (**), (***) tương ứng với ý nghĩa thống kê là 10%, 5% và 1%. 

 
Kết quả hồi quy cho thấy tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa biên 10% của năng 
lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro vỡ nợ của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả hồi quy đạt 
được hàm ý rằng khi cải thiện mức độ cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam thì sẽ làm gia 
tăng rủi ro vỡ nợ của các ngân hàng thương mại. Cạnh tranh trong ngành dịch vụ tài chính càng cao sẽ làm 
suy yếu khả năng sinh lợi của các định chế tài chính. Vì vậy, để phục hồi lại các khoản tổn thất tài chính, 
các định chế tài chính có thể đầu tư vào các danh mục rủi ro cao hơn và làm gia tăng rủi ro vỡ nợ. Điều này 
phù hợp với quan điểm “cạnh tranh – tính dễ đổ vỡ” và phù hợp với kết quả nghiên cứu của Danisman & 
Demirel (2019), Nguyễn Đức Trường và cộng sự (2018).  
Kết quả cũng cho thấy tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 10% của tỷ lệ tiền gửi 
khách hàng trên tổng nguồn vốn của ngân hàng đến rủi ro vỡ nợ như trong nghiên cứu tác động của năng 
lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng. Điều này hàm ý rằng ngân hàng huy động tiền 
gửi khách hàng nhiều trong tổng nguồn vốn của ngân hàng sẽ giúp cho ngân hàng giảm bớt đi được rủi ro 
vỡ nợ.  

Bảng 07: Hồi quy GMM tác động phi tuyến của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro vỡ nợ của các 
ngân hàng thương mại Việt Nam 

Biến nghiên cứu Hệ số hồi quy Giá trị t 
C - 2,03214 - 0,97 

LERNER - 0,67139 -1,49 
LERNER2 1,05779 0,70 

DTA - 2,14364*** - 6,32 
ETA 6,14686*** 3,92 
SIZE - 0,04626 - 0,78 

LOANTA 0,66388 1,21 
TAG 0,33620*** 4,95 

Nguồn: Tác giả tính từ phần mềm Stata 16 
(*), (**), (***) tương ứng với ý nghĩa thống kê là 10%, 5% và 1%. 

 
Kết quả nghiên cứu thể hiện trong bảng 7 chỉ ra không tìm thấy được bằng chứng thực nghiệm về tác động 
phi tuyến của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro vỡ nợ của các ngân hàng thương mại Việt Nam.  

Bảng 08: Hồi quy GMM tác động của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro hoạt động của các ngân 
hàng thương mại Việt Nam 

Biến nghiên cứu Hệ số hồi quy Giá trị t 
C - 0,01904 - 1,53 

LERNER - 0,01073*** - 5,58 
DTA - 0,00639*** - 2,90 
ETA 0,04807*** 8,78 
SIZE 0,00073* 1,81 

LOANTA 0,00187 0,70 
TAG 0,00260*** 4,25 

Nguồn: Tác giả tính từ phần mềm Stata 16 
(*), (**), (***) tương ứng với ý nghĩa thống kê là 10%, 5% và 1%. 
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Kết quả hồi quy cho thấy tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% của năng lực 
cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả hồi quy đạt 
được hàm ý rằng khi cải thiện mức độ cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam thì sẽ làm gia 
tăng rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại. Điều này phù hợp với quan điểm “cạnh tranh – tính 
dễ đổ vỡ” và phù hợp với kết quả nghiên cứu của Danisman & Demirel (2019), Hồ Thúy Ái & Nguyễn Chí 
Đức (2021).  
Nghiên cứu cũng cho thấy tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% của tỷ lệ tiền 
gửi khách hàng trên tổng nguồn vốn của ngân hàng đến rủi ro hoạt động, và tác động cùng chiều và có ý 
nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% của tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn của ngân hàng đến rủi ro 
hoạt động. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu tác động của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi 
ro tín dụng của ngân hàng.  

Bảng 09: Hồi quy GMM tác động phi tuyến của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro hoạt động của 
các ngân hàng thương mại Việt Nam 

Biến nghiên cứu Hệ số hồi quy Giá trị t 
C 0,02907 1,09 

LERNER - 0,01060*** - 5,31 
LERNER2 0,02147* 1,91 

DTA 0,00160 0,36 
ETA 0,01871 1,22 
SIZE - 0,00074 - 0,89 

LOANTA - 0,00517 - 1,23 
TAG 0,00151* 1,86 

Nguồn: Tác giả tính từ phần mềm Stata 16 
(*), (**), (***) tương ứng với ý nghĩa thống kê là 10%, 5% và 1%. 

Kết quả nghiên cứu thể hiện trong bảng 9 chỉ ra được bằng chứng thực nghiệm về tác động phi tuyến của 
năng lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả 
nghiên cứu ủng hộ cả quan điểm “cạnh tranh – tính dễ đổ vỡ” và quan điểm “cạnh tranh - tính ổn định” như 
trong nghiên cứu của Martinez-Miera & Repullo (2010). Cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại gia 
tăng vừa có thể làm gia tăng vừa có thể làm sụt giảm đi rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại do 
các ngân hàng thương mại sẽ thay đổi các quy trình nội bộ trong ngân hàng đáp ứng thực tiễn kinh doanh 
tại ngân hàng.  

5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

Bài nghiên cứu xem xét tác động của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến rủi ro của các ngân hàng thương 
mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc cải thiện khả năng cạnh tranh giữa các ngân hàng giúp 
hạn chế rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Điều này phù hợp với quan điểm “cạnh 
tranh - tính ổn định”. Tuy nhiên, việc cải thiện khả năng cạnh tranh ngân hàng lại làm gia tăng rủi ro vỡ nợ 
và rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Điều này phù hợp với quan điểm “cạnh tranh 
- tính dễ đổ vỡ”. Tác động khác nhau này có thể do đặc trưng của các loại rủi ro khác nhau của ngân hàng 
thương mại. Việc xem xét tác động của năng lực cạnh tranh ngân hàng đến nhiều loại rủi ro khác nhau như 
rủi ro thanh khoản, rủi ro đòn bẩy, rủi ro danh mục, rủi ro thu nhập từ lãi, rủi ro thu nhập ngoài lãi… trong 
các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai giúp nghiên cứu có cái nhìn bao quát hơn về chủ đề nghiên cứu 
này.  
Bài nghiên cứu cũng đưa ra một số hàm ý cần nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại 
để hạn chế rủi ro tín dụng như kiểm soát, gỡ bỏ các rào cản không nhất thiết để gia nhập vào thị trường; 
hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để điều tiết hợp lý nền kinh tế và hệ thống ngân hàng nhằm ổn 
định hệ thống; phát huy hiệu quả tối đa của công nghệ tài chính tạo ra sự đa dạng và khác biệt trong các sản 
phẩm vừa thu hút được khách hàng vừa phân tán và hạn chế rủi ro trong quá trình vận hành hoạt động của 
ngân hàng; chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của ngân hàng và đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng. Bên 
cạnh đó, có thể hạn chế rủi ro tín dụng thông qua việc thu hút huy động tiền gửi của khách hàng với nhiều 
loại sản phẩm tiền gửi khác nhau phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng; chú trọng gia tăng tốc độ tăng 
trưởng tổng tài sản của ngân hàng.  
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Abstract: This paper analyzes the effect of banking competitiveness on credit risk, default risk, and 
operational risk in Vietnamese commercial banks. Using a sample of 30 commercial banks operating in 
Vietnam between 2009 and 2021, the authors employ the GMM regression method to control for potential 
endogeneity and measure banking competitiveness using the Lerner index. Results show that improving 
banking competitiveness can limit credit risk, but it can also increase default risk and operational risk. The 
findings have important implications for managing risks in commercial banks during periods of economic 
volatility. 
Keywords: banking competitiveness, credit risk, default risk, operational risk, commercial banks. 
  


